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1 DHU003109 TRẦN TIẾN DŨNG 24/03/1997 A00 0,5 8,75 8 8,5 25,75 1

2 LNH010539 HÀ ÁNH TUYẾT 20/12/1997 D01 3,5 6,25 8,25 7,75 25,75 1

3 YTB005517 BÙI THỊ GIANG 05/03/1997 A00 1 7 8 8,75 24,75 1

4 LNH010945 BÙI THIỀU YẾN 09/11/1997 D01 1,5 7 7,25 8,75 24,5 1

5 TQU003834 TRẦN THẢO NGÂN 14/08/1997 D01 1,5 8 8,75 6,25 24,5 1

6 HDT018778 LÊ THỊ NHUNG 16/11/1996 A00 1 8,25 7,75 7,25 24,25 1

7 DCN011152 NGÔ THANH THÚY 07/11/1997 A00 1 8,5 7,75 6,75 24 1

8 THP015384 PHÙNG HÀ TRANG 02/10/1997 A00 0,5 7,5 7,75 8,25 24 1

9 BKA012079 LÊ THỊ HỒNG THẮM 02/09/1997 A00 1 7,25 8 7,5 23,75 1

10 BKA010229 VŨ VĂN PHONG 23/07/1997 A00 1 7 8 7,5 23,5 1

11 DHU023647 NGUYỄN MINH TIẾN 13/06/1997 A00 0,5 7,25 7,5 8 23,25 1

12 HHA003260 LÊ VĂN ĐỨC 17/11/1997 A00 1 7,5 6,5 8,25 23,25 1

13 TND013533 NGUYỄN TÙNG LÂM 06/06/1997 A01 1,5 7 7,25 7,5 23,25 1

14 BKA006857 TRẦN HỮU KIỂM 28/06/1997 A00 1 7 7,25 7,75 23 1

15 TDV017975 HỒ NGỌC LUẬT 22/08/1997 A00 1,5 7,25 6,5 7,5 22,75 1

16 TND022773 LIỄU PHƯƠNG THẢO 04/10/1997 D01 3,5 5 7 7,25 22,75 1

17 HVN006188 NGUYỄN THỊ LOAN 01/11/1997 A00 1 7,25 7,75 6,5 22,5 1

18 TQU001184 KIỀU VƯƠNG ĐÔNG 21/09/1997 D01 1,5 7,5 7,25 6,25 22,5 1
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19 DCN009853 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 07/11/1997 A00 1 7,25 7,5 6,5 22,25 1

20 SPH015631 LÊ THỊ THẢO 06/11/1997 D01 1 7,5 8 5,75 22,25 1

21 TND029784 LƯƠNG THIỆN XUÂN 07/09/1997 A00 3,5 7 6,5 5,25 22,25 1

22 HDT014426 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 04/05/1997 D01 0,5 7,25 6,5 7,75 22 1

23 HVN006537 VI THỊ LÝ 03/11/1997 D01 0,5 6,5 7 7,75 21,75 1

24 THP010503 TRẦN THỊ NGỌC 29/12/1997 A00 1 7,5 6,5 6,75 21,75 1

25 THV006178 LÊ THU HƯƠNG 07/10/1997 A00 1,5 7,25 6,5 6,5 21,75 1

26 TLA008963 TẠ PHƯƠNG MAI 12/11/1997 A00 0 6,75 7,5 7,5 21,75 1

27 BKA004614 ÂU XUÂN HIỆP 26/04/1995 A00 0 6,25 7,75 7,5 21,5 1

28 DCN008591 LÊ THỊ KIỀU OANH 12/02/1997 A00 1 7,25 6,75 6,5 21,5 1

29 DND005681 NGUYỄN XUÂN HẢI 26/10/1996 A00 0 7,25 6,5 7,75 21,5 1

30 HVN008343 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 24/06/1997 A00 0,5 8 6,75 6,25 21,5 1

31 YTB016962 ĐỖ VĂN PHỒN 19/08/1996 D01 1 7,25 8 5,25 21,5 1

32 YTB020087 NGUYỄN THỊ THẮM 14/12/1997 A00 1 6,75 8,25 5,5 21,5 1

33 HDT007694 MAI THỊ HẢO 20/06/1997 A00 1 7,25 6,5 6,5 21,25 1

34 THV005372 CHANG LÝ HÙNG 03/09/1996 A00 3,5 6 5,75 6 21,25 1

35 THV007097 BÙI MỸ LỆ 14/05/1997 A00 0,5 7 6 7,75 21,25 1

36 YTB003205 LƯƠNG THỊ BÍCH DIỆP 28/03/1997 D01 1 7 6,75 6,5 21,25 1

37 BKA007913 TRẦN THỊ LĨNH 02/10/1997 A00 1 7 6,5 6,5 21 1

38 SPH005399 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 08/08/1997 A00 0,5 7,25 7 6,25 21 1

39 THP007239 ĐÀO THỊ HƯỜNG 05/10/1997 A00 1 6,25 6,5 7,25 21 1

40 THP015063 HÀ THỊ MINH TRANG 28/01/1997 A00 1 7,25 7,5 5,25 21 1

41 YTB012487 ĐẶNG THỊ MỸ LINH 23/09/1997 D01 1 6,5 7 6,5 21 1

42 YTB013072 TRẦN DIỆU LINH 27/08/1997 A00 1 5,5 6,5 8 21 1

43 YTB013681 ĐỖ TUẤN LỰC 04/01/1997 D01 1 8 6,5 5,5 21 1

44 BKA005755 ĐOÀN VĂN HUY 30/08/1995 A00 0,5 7,5 5,25 7,5 20,75 1

45 DCN004287 PHAN THỊ HOÀN 08/11/1997 D01 1 6,75 8 5 20,75 1

46 DCN006004 NGUYỄN TÙNG LÂM 07/12/1997 D01 0,5 7 6,75 6,5 20,75 1

47 HDT011216 LÊ THỊ HUYÊN 02/09/1997 A00 1 7,25 6,75 5,75 20,75 1

48 HVN003121 ĐÀO THỊ HẰNG 27/09/1997 A01 1 8 6 5,75 20,75 1
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49 KHA002596 ĐỖ HỒNG GIANG 23/10/1997 D01 0 7,25 7,5 6 20,75 1

50 KQH016282 ĐOÀN THỊ VÓC 14/11/1997 A00 1 7 6,25 6,5 20,75 1

51 TND014616 NGUYỄN VĂN LINH 26/06/1997 A01 3,5 7,5 5,75 4 20,75 1

52 YTB018596 ĐỖ THỊ PHƯƠNG SIM 04/09/1997 A00 1 6,25 7 6,5 20,75 1

53 KQH013870 NGUYỄN THỊ THỤY 21/09/1997 A00 0,5 6,75 6,5 6,75 20,5 1

54 TDV023553 NGÔ THỊ PHÚC 14/05/1997 A00 1 7,5 5,5 6,5 20,5 1

55 THP003827 NGUYỄN THỊ HÀ 24/11/1997 A00 1 6,5 6,5 6,5 20,5 1

56 THP009448 HOÀNG THỊ MẾN 21/09/1997 A00 1,5 6,75 6,25 6 20,5 1

57 TND011953 NGUYỄN THANH HƯƠNG 30/09/1997 A00 1,5 7 5,5 6,5 20,5 1

58 DND007592 PHẠM NGUYỄN NHƯ HOA 15/03/1997 D01 0,5 7 7,5 5,25 20,25 1

59 HDT025150 LÊ THỊ THÚY 01/12/1997 D01 1 6 7,75 5,5 20,25 1

60 KHA006686 TRẦN TIẾN MẠNH 17/08/1997 D01 0 6,5 7,5 6,25 20,25 1

61 TLA002016 ĐỖ THỊ TUYẾT CHINH 03/04/1997 D01 1 7 7,25 5 20,25 1

62 HDT021295 TỐNG MAI QUỲNH 30/04/1997 D01 0,5 6,75 6,25 6,5 20 1

63 THP000579 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 06/11/1997 D01 1 6 6,75 6,25 20 1

64 SPH000682 NGUYỄN DIỆP ANH 26/02/1997 D01 0 7 6,5 6,25 19,75 1

65 TDV013556 NGUYỄN THỊ HUYỀN 08/01/1997 D01 1,5 7 7 4,25 19,75 1

66 TDV028300 NGUYỄN THỊ THẢO 27/07/1997 D01 1 6,25 6,5 6 19,75 1

67 TLA010338 TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT 24/12/1996 A01 1 6,75 6,25 5,75 19,75 1

68 TTB002805 LÒ KHÁNH HUYỀN 13/12/1997 A01 3,5 6 6,75 3,5 19,75 1

69 TTB005642 CẦM THỊ THANH 20/11/1997 D01 3,5 7 6 3,25 19,75 1

70 HVN001527 NGUYỄN MINH DIỄM 10/01/1997 D01 0,5 4 7,75 7,25 19,5 1

71 SPH006050 NGUYỄN MINH HIỂN 20/09/1997 D01 0 6,25 6,5 6,75 19,5 1

72 THV007986 NGUYỄN HOÀNG LONG 24/07/1997 A01 0,5 6,75 7 5,25 19,5 1

73 DCN006197 CHÚC THỊ THÙY LINH 27/12/1997 D01 0,5 5,5 6,75 6,5 19,25 1

74 DQN025071 TÔ TRẦN PHƯƠNG TRÂM 27/02/1997 D01 1 5,75 7 5,5 19,25 1

75 HDT027920 LÊ THỊ NGỌC TÚ 02/11/1997 D01 1,5 6,5 7 4,25 19,25 1

76 HVN007518 PHAN THỊ NGỌC 31/10/1997 A00 1 6,75 4,75 6,75 19,25 1

77 KHA006233 NGUYỄN THỊ LUYẾN 12/10/1996 A00 1 6,5 5,5 6,25 19,25 1

78 TND017416 NÔNG THỊ NGA 23/09/1997 D01 3,5 5,5 5,75 4,5 19,25 1
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79 TQU003262 TRIỆU THỊ MỸ LINH 30/11/1997 A00 3,5 5,75 4,5 5,5 19,25 1

80 HDT003613 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP 26/04/1997 D01 1,5 7 6,25 4,25 19 1

81 HDT015726 ĐÀO THỊ KHÁNH LY 29/08/1996 A00 1 7 5,5 5,5 19 1

82 HHA003469 HOÀNG HÀ GIANG 19/12/1997 A01 0,5 7,5 6,5 4,5 19 1

83 KHA005568 ĐINH THỊ THÙY LINH 11/08/1997 D01 1 5,75 6 6,25 19 1

84 LNH006528 NGUYỄN YẾN NGÂN 14/10/1997 A00 0,5 5,75 6,25 6,5 19 1

85 LNH010114 LÃ ĐỨC TRƯỜNG 13/09/1996 A00 3,5 5,25 5,5 4,75 19 1

86 SPH019129 ĐOÀN KHÁNH UYÊN 05/12/1997 A01 0,5 6,5 5,75 6,25 19 1

87 TQU005311 TRIỆU MINH THÔNG 22/08/1997 A00 1,5 5,5 4,5 7,5 19 1

88 YTB023218 VŨ THIÊN TRANG 15/11/1997 A00 1 5,75 6,75 5,5 19 1

89 YTB025171 PHẠM VĂN VIỆT 16/01/1997 A00 1 5,75 6,5 5,75 19 1

90 HHA008436 HÀ HẠNH LOAN 18/10/1997 D01 0,5 6,75 5,75 5,75 18,75 1

91 TDV028243 NGUYỄN THỊ THẢO 12/02/1997 D01 1,5 5,5 7,5 4,25 18,75 1

92 TND004573 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 01/09/1997 A00 1 6,5 5,5 5,75 18,75 1

93 YTB012876 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 14/10/1997 D01 0,5 6,25 7 5 18,75 1

94 DCN011375 VŨ THỊ THỦY TIÊN 27/02/1997 D01 1 7 6 4,5 18,5 1

95 HDT000144 BÙI PHƯƠNG ANH 25/12/1997 D01 0,5 7 7 4 18,5 1

96 HDT000648 LÊ THỊ LAN ANH 21/10/1997 D01 1,5 5,75 7,75 3,5 18,5 1

97 HDT027235 TRỊNH THÙY TRANG 04/03/1996 A00 1 5,5 6,25 5,75 18,5 1

98 KHA001190 PHÙNG HƯƠNG CHI 12/11/1997 D01 0,5 5,75 8 4,25 18,5 1

99 KQH000577 NGUYỄN TIẾN ANH 07/03/1997 A00 0,5 5,25 6,5 6,25 18,5 1

100 SPH014540 NGUYỄN THỊ THUỶ QUỲNH 27/11/1997 D01 1,5 4,25 7,5 5,25 18,5 1

101 TTB002989 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG 20/11/1997 D01 1,5 5,5 6,5 5 18,5 1

102 YTB025008 NGUYỄN THANH VÂN 18/09/1997 D01 0,5 5,75 7,25 5 18,5 1

103 HHA001336 LÊ NGUYỄN AN BÌNH 26/04/1997 D01 0,5 6,75 6,25 4,75 18,25 1

104 SPH010237 VŨ HỒNG LINH 22/10/1997 D01 0 6,75 5,5 6 18,25 1

105 TND023201 NGUYỄN THỊ THU THẢO 13/11/1997 D01 1,5 6,25 6,25 4,25 18,25 1

106 YTB006734 TRẦN THỊ BÍCH HẠNH 26/01/1997 D01 1 6,5 6,25 4,5 18,25 1

107 BKA007250 NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN 13/06/1997 D01 1 6,5 7 3,5 18 1

108 KQH002785 HÀ TIẾN ĐẠT 13/09/1997 D01 3,5 3,25 7,25 4 18 1
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109 THP015849 ĐỖ NGỌC TÚ 05/05/1997 D01 0,5 5,5 6 6 18 1

110 THV007758 TRẦN HÀ LINH 26/08/1997 D01 1,5 6,25 5,5 4,75 18 1

111 TND014894 VY THỊ THÙY LINH 10/11/1997 D01 3,5 4,25 7 3,25 18 1

112 TTB007491 LÊ QUỐC VIỆT 12/06/1997 A00 1,5 4,5 5,25 6,75 18 1

113 TTN022142 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT 02/09/1997 D01 1,5 6,75 6 3,75 18 1

114 YTB021934 ĐẶNG NGỌC THỦY TIÊN 04/10/1997 D01 0,5 5,5 6,5 5,5 18 1

115 BKA000621 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 05/02/1997 D01 1 6,5 6 4,25 17,75 1

116 BKA006677 BÙI THỊ KHANH 20/04/1997 A00 1 5 5,25 6,5 17,75 1

117 HDT002753 NGUYỄN THỊ CHINH 21/12/1997 D01 1,5 4,5 7,75 4 17,75 1

118 HDT009271 NGUYỄN THỊ HOA 12/08/1997 D01 2 4,5 8 3,25 17,75 1

119 HHA002966 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 09/02/1997 D01 1,5 4,25 5,5 6,5 17,75 1

120 THP011181 NGUYỄN THỊ OANH 30/05/1997 A00 1 5,75 5,5 5,5 17,75 1

121 TQU004787 NGUYỄN THÁI SƠN 13/12/1997 A00 3,5 4 6 4,25 17,75 1

122 HHA007236 NGUYỄN VĂN KHÁNH 02/03/1996 D01 1 6,5 6 4 17,5 1

123 KQH001834 TẠ TƯƠNG CƯỜNG 02/06/1997 A01 0,5 7 5,5 4,5 17,5 1

124 TDV010039 PHAN THỊ THU HIỀN 20/04/1997 A00 1 6,5 5,5 4,5 17,5 1

125 TND007766 DƯƠNG THU HIỀN 25/08/1997 A00 0,5 5,5 6,25 5,25 17,5 1

126 TQU003813 ĐỖ KIM NGÂN 01/03/1997 D01 1,5 5 7,75 3,25 17,5 1

127 BKA011887 LƯU THỊ PHƯƠNG THẢO 16/06/1997 D01 1 4,5 6,5 5,25 17,25 1

128 HDT015123 NGUYỄN THỊ LOAN 18/12/1996 D01 1,5 4,5 7,5 3,75 17,25 1

129 KQH005261 PHẠM THU HOÀI 25/05/1997 D01 1 5,5 7 3,75 17,25 1

130 KQH013267 ĐỖ THỊ THƠM 26/03/1997 A00 0,5 5 5,75 6 17,25 1

131 LNH007617 BẠCH THỊ KIM QUÝ 27/11/1997 A00 3,5 3,25 5,5 5 17,25 1

132 YTB020497 NGUYỄN XUÂN THIỆN 20/11/1997 D01 1 6,5 6 3,75 17,25 1

133 BKA004417 BÙI THỊ HIỀN 21/02/1997 D01 1 5,75 7 3,25 17 1

134 DCN011821 NGUYỄN THỊ THU TRANG 04/07/1996 A00 0,5 6,25 4 6,25 17 1

135 DHU010492 NGUYỄN TÙNG LÂM 13/11/1997 D01 1 2,5 8,25 5,25 17 1

136 HDT011260 ĐỖ NGUYỄN MINH HUYỀN 20/08/1995 A00 1 6,75 3,75 5,5 17 1

137 HDT018423 NGUYỄN THỊ NHÀN 16/06/1995 D01 0,5 6,25 6,5 3,75 17 1

138 HDT018976 PHẠM THỊ NHUNG 16/10/1997 D01 0,5 4,5 7 5 17 1
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139 HHA008010 NGUYỄN KHÁNH LINH 08/09/1997 D01 1,5 5,25 5,25 5 17 1

140 HHA009690 BÙI THỊ NGA 27/01/1997 A01 0,5 6 5,5 5 17 1

141 KHA000350 NGUYỄN LÊ ANH 28/11/1996 D01 0 4 6,5 6,5 17 1

142 KQH004030 PHAN THỊ HẠNH 17/03/1997 D01 0,5 5 6 5,5 17 1

143 LNH002603 VŨ NGỌC HÀ 11/03/1997 D01 1,5 4,25 7,25 4 17 1

144 THV007552 NGUYỄN NGỌC LINH 22/01/1997 D01 1,5 6,5 6 3 17 1

145 TLA000779 NGUYỄN QUỲNH ANH 05/10/1997 D01 0 5 6,25 5,75 17 1

146 TLA013100 NGUYỄN PHÙNG HẢI THƠ 05/05/1997 D01 0 7,25 4,5 5,25 17 1

147 TND002244 LƯƠNG KIM CHI 25/02/1997 D01 3,5 4,25 5,75 3,5 17 1

148 YTB000904 NGUYỄN THỊ THẢO ANH 17/02/1997 D01 2 3,5 8 3,5 17 1

149 DQN013513 NGUYỄN VĂN NAM 19/12/1995 A00 1 6,25 6,25 3,25 16,75 1

150 HDT015934 ĐỖ THANH MAI 30/07/1997 A01 1,5 5,75 5,25 4,25 16,75 1

151 HDT026365 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 05/12/1997 D01 1,5 5,25 6,5 3,5 16,75 1

152 HHA004299 BÙI THỊ HẰNG 27/01/1997 A01 0,5 5 6,25 5 16,75 1

153 HVN002543 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 24/10/1997 A00 0,5 3,25 6,5 6,5 16,75 1

154 KHA005737 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 29/12/1996 D01 0 4 8 4,75 16,75 1

155 SPH016951 NGUYỄN THỦY TIÊN 24/08/1997 A00 0,5 4,25 6,5 5,5 16,75 1

156 THV003310 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 11/08/1997 D01 1,5 6 6 3,25 16,75 1

157 THV010432 LÊ THỊ LINH PHƯƠNG 16/05/1997 D01 0,5 4,75 6 5,5 16,75 1

158 TLA007410 TRẦN THỊ TUYẾT LAN 22/10/1997 D01 1 4,25 8 3,5 16,75 1

159 TND000860 NGUYỄN THANH QUỲNH ANH 07/06/1997 D01 3,5 3,75 5,5 4 16,75 1

160 TND003016 HÀ NGUYỄN TIẾN CƯƠNG 02/01/1996 A00 3,5 2 6 5,25 16,75 1

161 TTN011813 NGUYỄN HOÀI NAM 24/11/1997 A00 1,5 3,25 5,25 6,75 16,75 1

162 YTB005049 VŨ THỊ ĐỊNH 13/11/1995 D01 1 4,5 7,75 3,5 16,75 1

163 BKA011163 VŨ THỊ QUỲNH 08/03/1997 D01 1 4,25 7,5 3,75 16,5 1

164 DCN003020 LÊ VĂN HAI 25/10/1997 A00 0,5 4,75 6,75 4,5 16,5 1

165 HHA007992 NGUYỄN HÀ LINH 17/12/1997 D01 0,5 5,25 6,25 4,5 16,5 1

166 KHA009637 NGÔ THỊ MINH THU 05/09/1997 A00 0,5 6,5 5 4,5 16,5 1

167 KQH012365 TRƯƠNG THANH THANH 24/12/1997 A00 0,5 5 5,5 5,5 16,5 1

168 SPH005381 NGUYỄN THỊ HẠNH 04/08/1996 A00 0,5 5,5 5,5 5 16,5 1
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169 SPH019895 TRẦN HẢI YẾN 21/06/1997 D01 0,5 3,75 8 4,25 16,5 1

170 THP005614 BÙI MẠNH HUY HOÀNG 16/10/1997 A00 0,5 4,75 5,25 6 16,5 1

171 THV007559 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 18/11/1997 A01 0,5 6,75 6,5 2,75 16,5 1

172 TLA015209 NGUYỄN XUÂN TÙNG 15/07/1997 A01 1 4,75 5,5 5,25 16,5 1

173 TND001851 LƯƠNG THANH BÌNH 07/12/1996 A00 3,5 2,75 5,5 4,75 16,5 1

174 TND007801 HÀ THỊ HIỀN 01/11/1997 D01 3,5 4,25 6 2,75 16,5 1

175 TQU002468 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 10/11/1997 D01 1,5 5,5 6,75 2,75 16,5 1

176 YTB015405 PHẠM THỊ KHÁNH NGÂN 28/12/1997 D01 1 5,25 6,75 3,5 16,5 1

177 DCN004576 PHẠM THỊ HUỆ 17/01/1997 D01 1 6,5 5,75 3 16,25 1

178 HDT029630 PHẠM THỊ VÂN 07/10/1997 D01 0,5 5 6,5 4,25 16,25 1

179 KQH016049 NGUYỄN CẨM VÂN 26/06/1997 D01 0,5 5 7,5 3,25 16,25 1

180 SPH012159 NGUYỄN THỊ KIM NGA 19/01/1997 D01 0,5 5 7 3,75 16,25 1

181 TDV012725 NGUYỄN HỮU HÙNG 02/08/1996 D01 1 4,75 5,75 4,75 16,25 1

182 THP004825 NGUYỄN THỊ HIỀN 22/02/1997 D01 1 5,75 6,25 3,25 16,25 1

183 THV004062 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 22/08/1997 A00 1,5 6 4,5 4,25 16,25 1

184 TLA015934 NGUYỄN THỊ YẾN 30/03/1997 D01 0,5 4,75 8 3 16,25 1

185 TND006638 LẠI CÔNG HẢI 20/10/1997 A00 1,5 5,25 4,5 5 16,25 1

186 BKA003290 PHẠM MINH ĐỨC 22/02/1997 A01 0 5,25 6 4,75 16 1

187 DCN002187 TRẦN HỒNG DƯƠNG 06/08/1997 D01 1 4,5 7,5 3 16 1

188 DCN006877 HỒ THỊ LỢI 12/10/1996 A00 1,5 4,5 4,75 5,25 16 1

189 HDT028000 TỐNG VĂN TÚ 03/06/1997 A00 1 6,5 4,5 4 16 1

190 TDV020762 LÊ THỊ THÚY NGÂN 14/07/1996 D01 1 5,25 7 2,75 16 1

191 TLA004430 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 30/06/1997 D01 1 5,5 6,75 2,75 16 1

192 TTB006361 LÒ THỊ THỦY 10/07/1997 D01 3,5 2,5 7 3 16 1

193 HDT015824 TRẦN HƯƠNG LY 23/09/1996 A00 1,5 4,25 4,5 5,5 15,75 1

194 HDT004790 HOÀNG ĐẠI DƯƠNG 10/05/1997 A01 0,5 5,25 6,75 3 15,5 1

195 HDT011692 TRỊNH THANH HUYỀN 04/07/1997 D01 1 5,25 7,5 1,75 15,5 1

196 HHA004626 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 16/03/1997 D01 0,5 6,25 5,75 3 15,5 1

197 TDV020553 NGUYỄN THỊ THANH NGA 12/06/1997 A00 1,5 5,5 3,75 4,75 15,5 1

198 TDV036591 THÒ BÁ XÀ 27/08/1997 D01 3,5 4,25 5,25 2,5 15,5 1
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Số TT Số Báo danh Họ và tên Ngày sinh
Tổ hợp 

môn xét

Điểm ưu 

tiên

Điểm 

môn 1

Điểm 

môn 2

Điểm 

môn 3
Tổng điểm

Nguyện vọng 

ƯT trúng tuyển

199 THV015563 ĐINH THỊ YẾN 17/03/1997 D01 3,5 4 5,5 2,5 15,5 1

200 TND019095 NGẠC QUỲNH NHƯ 23/11/1997 A00 3,5 6 2,5 3,5 15,5 1

201 HDT011997 ĐỚI THỊ HƯƠNG 26/02/1997 A00 0,5 4 5,25 5,5 15,25 1

202 HHA004477 NGUYỄN NGỌC HÂN 26/12/1997 A01 0,5 5 5,5 4,25 15,25 1

203 TQU005922 VÀNG THU TRANG 07/06/1997 A00 1,5 3 5,5 5,25 15,25 1

204 BKA015211 TRẦN THỊ XUYẾN 21/10/1997 D01 1 3,75 6,5 3,75 15 1

205 THV008396 LÊ THỊ QUỲNH MAI 18/11/1997 D01 1,5 4 6 3,5 15 1

206 TND017677 ĐÀM TRỌNG NGHĨA 04/08/1996 D01 3,5 2,25 6 3,25 15 1

Danh sách này có 206 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TS. Hà Xuân Hùng
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